
Phụ lục XIII 

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Báo cáo số 1703 /BC-BKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2024 về tổng kết thi hành 

 Luật Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

NỘI DUNG LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

NHÂN LỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Nhà khoa học đầu ngành: cấp giải thưởng dưới dạng dự án 

nghiên cứu 

Nhà khoa học trẻ tài năng: cấp giải thưởng dưới dạng dự án 

nghiên cứu 

Trung Quốc:  

Nhà nước đẩy nhanh việc xây dựng nhân tài chiến lược, tối 

ưu hóa cơ cấu nhân tài khoa học và công nghệ, hoàn thiện cơ 

chế đào tạo, phát hiện, giới thiệu, sử dụng và đánh giá nhân 

tài và đội ngũ đổi mới như nhà khoa học chiến lược và lãnh 

đạo khoa học và công nghệ, và thực hiện nhân tài, điều kiện 

nghiên cứu khoa học, cơ chế quản lý và các chính sách hỗ trợ 

khác.  (Điều 58  Luật Tiến bộ KH&CN Trung Quốc năm 

2021). 

Nhà nước sẽ hoàn thiện cơ chế giáo dục và đào tạo nhân tài 

sáng tạo, tăng cường nuôi dưỡng lợi ích khoa học trong giáo 

dục cơ bản, tăng cường đào tạo nhân tài kỹ thuật và tay nghề 

trong giáo dục nghề nghiệp, tăng cường kết hợp phân bổ 

nguồn lực giáo dục đại học và đào tạo nhân tài sáng tạo tài 

năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời tăng 

cường cải thiện nhóm tài năng khoa học và công nghệ chiến 

lược. (Điều 59  Luật Tiến bộ KH&CN Trung Quốc năm 2021) 

Nhân lực trong các tổ chức khoa học và công nghệ  

- Đào tạo bồi dưỡng phù hợp với đối tượng 

Trung Quốc:  

- Nhà nước áp dụng các biện pháp khác nhau để cải thiện địa 
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- Được đánh giá đúng năng lực, xếp đúng vị trí việc làm  

- Chính sách luân chuyển ngắn hạn giữa các tổ chức (công 

lập) 

- Vị trí nghiên cứu sau Tiến sỹ (post-doc) 

 

 

vị xã hội của nhân viên khoa học và kỹ thuật, đào tạo và bồi 

dưỡng nhân viên khoa học và kỹ thuật chuyên ngành, 

đảm bảo rằng nhân viên khoa học và kỹ thuật tham gia 

vào các hoạt động đổi mới và nghiên cứu và phát triển 

khoa học và công nghệ, và phát huy hết khả năng của 

mình. vai trò của cán bộ khoa học và kỹ thuật. Nghiêm cấm 

đối xử bất công với các cán bộ khoa học và kỹ thuật cũng như 

các thành tựu khoa học và công nghệ của họ dưới bất kỳ hình 

thức và phương tiện nào. (Điều 57  Luật Tiến bộ KHCN Trung 

Quốc 2021) 

- Tăng lương và ưu đãi: áp dụng cho nhân lực KH&CN có 

cống hiến xuất sắc; khuyến khích tham gia vào công việc bán 

thời gian; thưởng và thù lao cho các hoạt động như phát triển 

công nghệ và tư vấn kỹ thuật. Nhà nước khuyến khích các tổ 

chức nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ, các tổ 

chức giáo dục đại học và các doanh nghiệp khuyến khích 

nhân viên khoa học và kỹ thuật bằng các phương thức cổ 

phần, quyền chọn và cổ tức (Điều 60  Luật Tiến bộ KHCN 

Trung Quốc 2021) 

- Rủi ro và sự đổi mới: Nhà nước khuyến khích các nhà khoa 

học và kỹ thuật tự do khám phá và dũng cảm chấp nhận rủi 

ro, tạo bầu không khí tốt khuyến khích đổi mới và khoan 

dung với thất bại. Nếu hồ sơ gốc và các bằng chứng khác có 

thể chứng minh rằng nhân viên khoa học và kỹ thuật thực 

hiện các dự án nghiên cứu và phát triển khoa học và công 

nghệ có tính chất thăm dò mạnh và rủi ro cao đã hoàn thành 

nghĩa vụ thẩm định của mình mà vẫn không thể hoàn thành 
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dự án, thì họ sẽ được miễn trừ trách nhiệm. (Điều 68 Luật 

Tiến bộ KHCN Trung Quốc 2021) 

 

- Được đánh giá đúng năng lực, xếp đúng vị trí việc làm  

 

Trung Quốc: 

Các nhà khoa học, kỹ thuật viên có thể căn cứ vào trình độ 

học vấn và năng lực chuyên môn của mình mà lựa chọn 

đơn vị công tác, thi đua vào các vị trí công việc tương ứng 

và đạt được chức vụ hoặc chức danh nghề nghiệp tương 

ứng. 

Nhà khoa học, kỹ thuật viên chấp hành cam kết công tác, làm 

tròn chức trách, nhiệm vụ hoặc công việc tương ứng với chức 

danh nghề nghiệp được đảm nhiệm.  (Điều 62 Luật Tiến bộ 

KHCN Trung Quốc 2021) 

- Đánh giá phân loại nhân lực KH&CN: Nhà nước thực 

hiện một hệ thống đánh giá phân loại đối với nhân viên 

khoa học và kỹ thuật, thực hiện các tiêu chuẩn và phương 

pháp đánh giá khác nhau đối với nhân sự tham gia vào các 

hoạt động khoa học và công nghệ khác nhau, đề cao giá trị 

đổi mới, khả năng và định hướng đóng góp, xác định hợp lý 

thù lao, phân bổ nguồn lực học thuật, và thiết lập chu kỳ 

đánh giá, hình thành một hệ thống đánh giá tài năng có lợi 

cho nhân viên khoa học và kỹ thuật tập trung vào nghiên 

cứu và đổi mới, đồng thời kích thích sức sống đổi mới của 

nhân viên khoa học và kỹ thuật (Điều 63 Luật Tiến bộ 

KH&CN 2021). 

Chính sách luân chuyển ngắn hạn giữa các tổ chức (công lập) 

 

1. Trung Quốc:  

- Chính quyền nhân dân các cấp, doanh nghiệp và tổ chức 

công phải bảo đảm quyền được đào tạo thường xuyên của 



4 
 

nhân viên khoa học và kỹ thuật, đồng thời tạo môi trường và 

điều kiện để nhân viên khoa học và kỹ thuật luân chuyển hợp 

lý, thông suốt và có trật tự phát huy hết khả năng đến chuyên 

môn của họ. (Điều 61 Luật Tiến bộ KHCN Trung Quốc 2021) 

2. Khuyến nghị của World Bank:  

- Tăng cường liên kết giữa nghiên cứu tại trường đại học 

và doanh nghiệp 

+ Giới thiệu chính sách để khuyến khích cán bộ nghiên 

cứu/cán bộ của trường đại học luân chuyển công tác tại doanh 

nghiệp 

+ Chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh phải có nội 

dung đào tạo tại doanh nghiệp.  

(Báo cáo KH,CN&ĐMST Việt Nam) 

Nhân lực hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo là người Việt ở nước ngoài và là người nước ngoài ở 

Việt Nam 

Thu hút người VN ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài 

 

1. Trung Quốc: 

Các nhân viên khoa học và kỹ thuật xuất sắc nước ngoài đến 

Trung Quốc để tham gia vào công việc nghiên cứu và phát 

triển khoa học và công nghệ, theo các quy định có liên quan 

của nhà nước, có thể được ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại 

Trung Quốc hoặc có quốc tịch Trung Quốc. (Điều 84  Luật 

Tiến bộ KHCN Trung Quốc 2011) 

2. Khuyến nghị của World Bank  

Xây dựng kênh cung cấp tài năng đổi mới sáng tạo.  

Nhu cầu nhân sự có kỹ năng cao là cấp thiết cho một nền kinh 

tế hướng đến các ngành công nghiệp dựa trên tri thức. Việc 

tuyển dụng và giữ chân những kỹ năng và tài năng này rất 

quan trọng, và nguồn cung trong nước thường không sẵn có. 

Do đó, cần có chính sách để có thể phát triển được những tài 
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năng có kỹ năng cao trong nước cũng như thu hút nhân tài 

trên thế giới. Một trong những hậu quả không mong muốn 

của việc có trần học phí là các cơ sở giáo dục đại học sẽ gặp 

khó khăn về kinh phí và không thể cung cấp các kỹ năng chất 

lượng cao cần thiết cho nền kinh tế. Các bước có thể bao gồm: 

- Xóa bỏ các hạn chế về nguồn thu do giới hạn học phí và 

cung cấp học bổng dựa trên nhu cầu của sinh viên. 

- Thông qua các kế hoạch hành động cụ thể để đơn giản hóa 

thủ tục cho người lao động tài năng nước ngoài. 

- Thiết lập các chương trình để thu hút các nhà nghiên cứu 

tiềm năng từ các tổ chức trên thế giới để thực hiện các hoạt 

động nghiên cứu ngắn hạn với phương án về lộ trình cam kết 

dài hạn. 

(Báo cáo KH,CN&ĐMST Việt Nam) 

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN  

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tách biệt giữa đề tài nghiên cứu và phát triển và dự án đổi 

mới sáng tạo thành 02 loại hình với cách ứng xử khác nhau. 
1. Hàn Quốc: 

Hàn Quốc đã hình thành 2 Luật khác nhau để quản lý các đối 

tượng dự án nghiên cứu bao gồm:  

+ Luật Thúc đẩy Đổi mới công nghệ công nghiệp năm 

2006, sửa đổi mới nhất năm 2020 hướng tới đối tượng là các 

dự án đổi mới công nghệ công nghiệp trong  các ngành 

công nghiệp bao gồm: các ngành công nghiệp theo định 

nghĩa của Điều 2 Luật Phát triển công nghiệp; công nghiệp 

mỏ theo quy định của khoản 2 Điều 3 Luật Công nghiệp Mỏ; 

các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng theo quy 
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định của khoản 1 Điều 2 Luật Năng lượng; và các ngành công 

nghiệp khác liên quan đến năng lượng mới và tái tạo, theo 

quy định của khoản 1 và 2 Điều 2 Luật Thúc đẩy sự phát 

triển, sử dụng và truyền tải năng lượng mới và tái tạo. Loại 

hình này chỉ có các dự án, không hình thành chương trình  

+ Luật Đổi mới Nghiên cứu và phát triển quốc gia năm 

2020, điều chỉnh mới nhất tháng 3/2023, quy định về các 

chương trình nghiên cứu và phát triển quốc gia do các bộ 

ngành quản lý (xác định cơ chế điều phối chung quốc gia để 

tránh sự mâu thuẫn giữa các chương trình do các bộ ngành 

khác nhau thực hiện theo Luật Khung về khoa học và công 

nghệ năm 2001). 

2. Khuyến nghị của World Bank: 

Năng lực doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong cải 

thiện đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ tại Việt 

Nam. Các quốc gia đã triển khai thành công một loạt các 

công cụ - cùng với các chính sách mang tính bổ sung - để 

tăng cường năng lực doanh nghiệp và các hoạt động phi R&D 

và những kết quả này lại thúc đẩy áp dụng và hấp thu công 

nghệ. Do đó Việt Nam cần cung cấp các công cụ hướng tới 

phục vụ doanh nghiệp nhằm nâng cấp công nghệ, nâng cao 

khả năng hấp thụ công nghệ, tăng cường chuyển giao và 

thương mại hóa công nghệ mới từ các trường đại học và các 

tổ chức nghiên cứu công  để trang bị cho doanh nghiệp năng 

lực sử dụng và/hoặc tạo ra công nghệ, đó có thể là các công 

cụ khác với dạng đề tài chẳng hạn như các dự án về dịch vụ 

tư vấn kinh doanh (TVKD), dịch vụ đổi mới công nghệ 
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(ĐMCN), thành lập các  trung tâm công nghệ và văn phòng 

chuyển giao công nghệ. 

Cần có phân bổ nguồn lực rõ ràng giữa nghiên cứu cơ bản và 

ứng dụng và cần thúc đẩy nghiên cứu thông qua cạnh tranh 

cởi mở và tài trợ cho các nội dung ưu tiên trong các dự án và 

chương trình đặc biệt. (Báo cáo KH,CN&ĐMST Việt Nam) 

 

Phân cấp các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia cho các bộ, ngành. Bộ KH&CN tập trung quản lý các 

chương trình nghiên cứu cơ bản, các vấn đề nghiên cứu mới. 

Bổ sung quy định về xây dựng, đề xuất, thẩm định, quản lý, 

đánh giá chương trình nghiên cứu và phát triển. Bộ KH&CN 

chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, trình Thủ 

tướng phê duyệt các chương trình KH&CN cấp quốc gia; tiến 

hành đánh giá, thanh tra kiểm tra thực hiện. 

Trung Quốc: 

Nhà nước thiết lập một cơ chế quản lý khác biệt đối với các 

dự án chương trình KH&CN, và tăng cường rà soát và đánh 

giá hiệu quả của dự án. Việc phê duyệt các dự án chương 

trình KH&CN được thành lập bằng nguồn tài chính của chính 

phủ phải tuân thủ định hướng vấn đề, định hướng mục tiêu 

và định hướng nhu cầu, và các chủ trương dự án sẽ được xác 

định dựa trên thành tích phù hợp với các quy định của nhà 

nước có liên quan. (Điều 101 Luật Tiến bộ KHCN Trung Quố 

2021) 

 

Giao cho bộ, ngành địa phương ban hành các quy định quản 

lý chương trình khoa học và công nghệ, đề tài nghiên cứu 

thuộc thẩm quyền 

Nga:  

- Quyền hạn của các cơ quan nhà nước của Liên bang Nga 

(tạm hiểu là cơ quan Trung ương) bao gồm: 

+ Thông qua luật và quy phạm pháp luật khác, xây dựng và 

thực hiện chính sách khoa học thống nhất của nhà nước 

(Được sửa đổi bởi Luật Liên bang số 199-FZ ngày 

31/12/2005); 

+ Quyết định việc hình thành và thực hiện các chương trình 

và dự án khoa học cấp liên bang, cũng như việc xác định các 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421194/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100499
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cơ quan điều hành cấp liên bang chịu trách nhiệm thực hiện 

chúng; 

- Quyền hạn của cơ quan nhà nước của các thực thể cấu thành 

Liên bang Nga bao gồm: 

+ Thông qua luật và quy phạm pháp luật khác của các thực 

thể cấu thành của Liên bang Nga về việc thực hiện các hoạt 

động của các cơ quan này trong các lĩnh vực KH và (hoặc) 

KHKT; 

+ Thông qua và thực hiện các chương trình và dự án khoa 

học và đổi mới của các thực thể cấu thành của Liên bang Nga; 

DỰ ÁN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 Khuyến nghị của World Bank: Tăng cường các chương trình 

đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp để hỗ trợ năng lực đổi 

mới sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh 

nghiệp khởi nghiệp bằng cách tập trung vào: 

Tối đa hóa hiệu ứng lan tỏa từ FDI bằng cách thúc đẩy liên 

kết giữa công ty đa quốc gia và DNNVV trong nước. 

Cải thiện thực tiễn quản lý doanh nghiệp như năng lực cốt lõi 

để đổi mới sáng tạo. 

Tập trung hơn vào liên kết và hợp tác giữa trường đại học, 

viện nghiên cứu và doanh nghiệp. 

Cách thức hỗ trợ: thông qua dự án hỗ trợ trực tiếp hoặc dự án 

vay; hỗ trợ lãi suất; ưu đãi thuế;.... 

Hàn Quốc: 

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ và giúp đỡ người 

thương mại hóa công nghệ đã phát triển được hoặc người 

kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư TMH các công nghệ được 

phát triển. Bộ TMCN thực hiện các chương trình  thúc đẩy 

THM CNCN bao gồm: TMH và đầu tư cho công nghệ mới; 
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đầu tư cho một số tổ chức chuyên biệt và đào tạo nguồn 

nhân lực hỗ trợ quá trình TMH; thúc đẩy việc bán các sản 

phẩm là kết quả của việc TMH; cho vay đảm bảo bằng công 

nghệ căn cứ trên kết quả đánh giá năng lực của công nghệ. 

(Điều 15 Luật Thúc đẩy Đổi mới công nghệ công nghiệp) 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Bổ sung thêm các quy định về đánh giá chương trình khoa 

học và công nghệ làm căn cứ trình Thủ tướng phê duyệt 

chương trình; cấp kinh phí cho chương trình; đánh giá hiệu 

quả của chương trình làm căn cứ để điều chỉnh, tạm dừng, 

chấm dứt chương trình. 

Hàn Quốc:  Luật đánh giá thực hiện và quản lý Chương trình 

nghiên cứu và phát triển quốc gia năm 2005, điều chỉnh mới 

nhất 2021. 

Điều 3: đưa ra các nguyên tắc cho việc đánh giá như việc 

đánh giá phải giúp nâng cao hiệu quả và khả năng thanh 

khoản cho các khoản đầu tư; tôn trọng tính sáng tạo của các 

nhà nghiên cứu, tôn trọng đặc điểm của các chương trình; 

đảm bảo uy tín của việc đánh giá trên khía cạnh chuyên 

nghiệp và vô tư minh bạch; nâng cao chất lượng của các 

CTNCPTQG bằng cách đưa ra các bộ chỉ số vận hành mang 

tính định lượng cụ thể;.... 

Điều 5 Bộ MSIT sẽ hình thành một kế hoạch tổng thể 5 năm 

trong việc đánh giá thực hiện đánh giá các CTNCPTQG bao 

gồm: định hướng đánh giá; mục tiêu đánh giá và bộ chỉ số 

đánh giá; sử dụng và công bố kết quả đánh giá, phát triển và 

phổ biến kỹ thuật đánh giá, chuẩn bị nguồn nhân lực và sử 

dụng chuyên gia đánh giá, ...   

Điều 6 Bộ ban ngành TW sẽ ban hành kế hoạch tổng thể về 

CTNCPTQG thuộc thẩm quyền của mình, trong đó có các 
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mục tiêu, chỉ số đánh giá hàng năm và kế hoạch đánh giá khi 

xây dựng CTNCPTQG 

Điều 7 Bộ ban ngành TW tự tổ chức đánh giá CTNCPTQG 

và phải trình kế hoạch đánh giá này lên MSIT hàng năm và 

sau khi tự đánh giá cũng phải trình kết quả lên MSIT, ngoại 

trừ một số trường hợp phục vụ QPAN 

Điều 18 MSIT hàng năm tổ chức đoàn khảo sát thực tế về 

việc quản lý và sử dụng kết quả nghiên cứu và dùng kết quả 

này cho kế hoạch quản lý đánh giá năm tiếp theo; xuất bản 

báo cáo quản lý thường niên về các CTNCPTQG để đảm bảo 

hiệu quả thực hiện các chương trình này. 

Điều 20 Các cơ quan hành chính trung ương có trách nhiệm 

lập Database về các kết quả nghiên cứu do mình quản lý và 

kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về KHCN do MSIT 

quản lý. 

Điều 25 Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan hành chính 

trung ương và Hội đồng Nghiên cứu, tổ chức quản lý nghiên 

cứu chuyên trách có thể tiến hành đánh giá việc thực hiện các 

chương trình nghiên cứu và phát triển. 

Bổ sung thêm các quy định về đánh giá tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập làm căn cứ để cấp kinh phí hoạt động. 

 

1. Trung Quốc: 

Nhà nước hoàn thiện hệ thống đánh giá đối với các tổ chức 

nghiên cứu và phát triển khoa học được thành lập từ Ngân 

sách nhà nước, và kết quả đánh giá là cơ sở để thành lập, hỗ 

trợ, điều chỉnh và chấm dứt các tổ chức (Điều 53 Luật Tiến 

bộ KH&CN 2021) 

2. Khuyến nghị của World Bank: 
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Thực hiện cơ chế đánh giá hiệu quả mạnh mẽ để đánh giá 

chất lượng và mức độ phù hợp của kết quả và hoạt động 

nghiên cứu và gắn quyết định tài trợ với chất lượng và hiệu 

quả của nghiên cứu trong quá khứ. 

Bổ sung thêm quy định các tổ chức khoa học và công nghệ, 

chương trình khoa học và công nghệ phải thực hiện tự đánh 

giá hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ; gửi báo cáo về Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

Hàn Quốc:   

Điều 10 Các viện nghiên cứu trực thuộc các bộ ngành TW tổ 

chức tự đánh giá hàng năm và đưa vào kế hoạch đánh giá 

chung của bộ ngành để gửi MSIT phê duyệt (Luật đánh giá 

thực hiện và quản lý Chương trình nghiên cứu và phát triển 

quốc gia năm 2005, điều chỉnh mới nhất 2021) 

ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

ĐẦU TƯ XÃ HỘI CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

 Nhà nước thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi 

mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi và ứng dụng thành tựu 

khoa học và công nghệ. Khi cần thiết, Nhà nước có thể thành 

lập các quỹ phi lợi nhuận khác để hỗ trợ nghiên cứu cơ bản, 

nghiên cứu công nghệ phúc lợi xã hội, nghiên cứu liên kết 

quốc tế,... để tài trợ cho hoạt động tiến bộ khoa học và công 

nghệ. (Điều 89 Luật Tiến bộ KHCN Trung Quốc 2021) 

Xin ý kiến có quy định các khoản chi về khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp làm cơ sở cho các ưu 

đãi thuế hay không? 

 

1. Hàn Quốc:  

Điều 28 Đảm bảo ngân sách cho đánh giá thực hiện 

Thủ trưởng các cơ quan hành chính trung ương và Hội đồng 

Nghiên cứu sẽ đảm bảo ngân sách cần thiết để thúc đẩy một 

cách hiệu quả việc đánh giá thực hiện các chương trình 

nghiên cứu và phát triển thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 
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(Luật đánh giá thực hiện và quản lý Chương trình nghiên cứu 

và phát triển quốc gia năm 2005, điều chỉnh mới nhất 2021) 

2. Trung Quốc: 

- Chi phí nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trong 

việc phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, quy trình mới 

được liệt kê và khấu trừ trước thuế theo quy định của nhà 

nước có liên quan  (Điều 41 Luật Tiến bộ KHCN Trung Quốc) 

- Các doanh nghiệp sau đây được hưởng ưu đãi về thuế theo 

quy định của nhà nước có liên quan: 

(1) Doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm 

công nghệ cao; 

(2) Doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ; 

(3) Doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm đầu tư vào doanh nghiệp 

khởi nghiệp công nghệ; 

(4) Các doanh nghiệp khác liên quan đến tiến bộ khoa học và 

công nghệ theo quy định của pháp luật và quy định hành 

chính. 

(Điều 43 Luật Tiến bộ KHCN Trung Quốc 2021) 
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